KẾ HOẠCH BÀI DẠY MT 2                                       NĂM HỌC : 2023-2024

Mĩ thuật 2                       Ngày dạy: 15/1/2024
CHỦ ĐỀ 7: GƯƠNG MẶT THÂN QUEN – TIẾT 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- HS nhận biết được các bộ phận trên khuôn mặt qua ảnh chụp.

- HS thực hành, sáng tạo về chủ đề con người, làm quen với tranh chân dung ở dạng đơn giản.

- HS thực hiện SPMT thể hiện về gương mặt.

* Góp phần hình thành phát triển năng lực và phẩm chất: 

+ Năng lực: 

- HS sử dụng được kiến thức đã học về yếu tố tạo hình để thể hiện gương mặt của người thân.

- HS biết cách sử dụng hình, màu, khối để tạo một chân dung về người quen.

 + Phẩm chất: 
- HS cảm nhận được vẻ đẹp chân dung của người thân.

- HS có ý thức chuyên cần, chăm chỉ trong học tập, chuẩn bị, sưu tầm tranh vẽ, ảnh chụp chân dung người thân phục vụ học tập.

- HS chủ động giúp đỡ người thân trong các công việc hằng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 

1. Giáo viên:

- Một số ảnh chụp chân dung trong cuộc sống, TPMT về thể loại tranh chân dung có nội dung liên quan đến chủ đề.

- Một số ảnh chân dung người thân quen (nếu có).

2. Học sinh:

- Bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy vẽ, giấy màu, kéo, keo dán, đất nặn...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động :

- GV cho HS chơi TC “Nhìn mặt đoán nhân vật”.

- GV nêu luật chơi, cách chơi.

- Nhận xét, tuyên dương đội chơi chiến thắng.

- GV giới thiệu chủ đề.

2. Hình thành kiến thức mới: 
2.1. Quan sát:

+ Những gương mặt thân quen trong cuộc sống:

- GV yêu cầu HS (nhóm/ cá nhân) quan sát các hình ảnh trong SGK Mĩ thuật 2, trang 42, hoặc ảnh đã sưu tầm và trả lời câu hỏi:

 Khuôn mặt trong những bức ảnh trên thể hiện cảm xúc gì? (vui, buồn...).   

- GV gợi ý HS tìm hiểu về sự biểu cảm của các gương mặt, đặt các câu hỏi có tính gợi mở như: 

+ Trong số các hình quan sát được, em thích khuôn mặt nào nhất? Vì sao?
- GV cũng có thể yêu cầu HS (cá nhân/ nhóm) quan sát khuôn mặt bạn cùng lớp để trao đổi và trả lời các câu hỏi trên.

- Khen ngợi, động viên HS.

- GV tóm tắt:

 Những người thân quanh em, mỗi người có khuôn mặt và biểu lộ cảm xúc riêng. Khi chúng ta quan tâm đến người thân, sẽ nhận được những nụ cười thân thiện trên gương mặt của mỗi người.

*GV tổ chức cho HS chơi TC “Gương mặt có gì”

- Nêu luật chơi, cách chơi, thời gian.

- Tuyên dương đội chơi tốt

2.2. Thể hiện:

- HS thực hiện làm một sản phẩm MT thể hiện chân dung bằng hình thức 2D.

- GV hướng dẫn HS thực hiện tạo SPMT 2D về một gương mặt thân quen  mà em biết.

*Lưu ý:

- Đối với HS:

+ Vẽ tranh, cần vẽ hình chân dung vừa với trang giấy.

- Đối với GV:

+ GV tổ chức hoạt động thực hành cho HS theo hình thức cá nhân hoặc nhóm đôi nếu muốn tạo sản phẩm chân dung của bạn.

+ GV cho HS xem thêm một số sản phẩm như: tranh vẽ... để gợi mở, tạo hứng thú cho HS.

* Cho HS thực hiện làm một sản phẩm MT thể hiện chân dung bằng hình thức 2D.

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thành bài tập.

*Củng cố: 

- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.

- Khen ngợi HS

*Dặn dò:

- Nhắc HS lưu giữ sản phẩm cho tiết sau.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh...liên quan đến bài học sau.
	- HS chọn đội chơi, bạn chơi

- HS chơi TC

- Vỗ tay

- Mở bài học

- HS quan sát các hình ảnh trong SGK Mĩ thuật 2, trang 42, và trả lời câu hỏi.

- HS tìm hiểu về sự biểu cảm của các gương mặt, trả lời các câu hỏi.

- HS (cá nhân/ nhóm) quan sát khuôn mặt bạn cùng lớp để trao đổi và trả lời các câu hỏi

- Phát huy

- HS chọn đội chơi, bạn chơi

- HS chơi TC

- Vỗ tay

-HS quan sát giáo viên hướng dẫn 

- HS ghi nhớ:

+ Vẽ tranh, cần vẽ hình chân dung vừa với trang giấy.

-HS thực hành

- HS nêu lại KT bài học

- Phát huy

- HS lưu giữ sản phẩm cho tiết sau.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh...liên quan đến bài học sau.



CHỦ ĐỀ 7: GƯƠNG MẶT THÂN QUEN - Tiết 2
 CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động :

- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS

- Kiểm tra sản phẩm của HS trong tiết 1.

- Khen ngợi, động viên HS

- GV giới thiệu chủ đề bài học.

2. Hình thành kiến thức mới: 
* Quan sát:

+ Quan sát chân dung trong tranh, tượng :

-GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK, trang 43 và trả lời câu hỏi:

+ Khuôn mặt trong các bức tranh, tượng trên thể hiện cảm xúc gì?

-GV phân tích để HS hiểu thêm:
+ Những nét vẽ (nét cong, nét thẳng) trên khuôn mặt tạo cảm xúc riêng cho từng bức chân dung.

+ Màu sắc làm cho chân dung thêm đẹp.

- GV yêu cầu HS quan sát một số hình ảnh liên quan đến sản phẩm, TPMT 3D về chân dung… 

+ SPMT 3D có điểm gì khác với các bức tranh vẽ chân dung?

+ SPMT chân dung này được làm bằng chất liệu gì?

+ Nêu cảm nhận của em về SPMT chân dung 3D.

- Trên cơ sở ý kiến của HS, GV tóm tắt bổ sung để HS nhận biết:

+ Tranh chân dung thể hiện bằng hình thức 3D có vẻ đẹp riêng, lạ mắt.

+ Chất liệu tạo tranh chân dung đa dạng, phong phú.

+ Có nhiều cách khác nhau để tạo hình chân dung 3D.

- Khen ngợi động viên HS.
3. Luyện tập – Thực hành:

3.1. Thể hiện:

- GV hướng dẫn HS thực hiện một chân dung bằng chất liệu khác về một gương mặt thân quen mà em biết.
- GV yêu cầu HS thể hiện một chân dung bằng chất liệu khác.
- GV gợi ý thêm một số cách tạo hình 3D nếu HS có đủ đồ dùng học tập.

+ GV tổ chức hoạt động thực hành cho HS theo hình thức cá nhân hoặc nhóm đôi nếu muốn tạo sản phẩm chân dung của bạn.

+ GV cho HS xem thêm một số sản phẩm như: tranh vẽ... để gợi mở, tạo hứng thú cho
	- Trình bày đồ dùng học tập

- Trình bày sản phẩm của tiết 1

- Phát huy

- Mở bài học

- HS quan sát và tìm hiểu nội dung về Chân dung trong tranh, tượng trong SGK Mĩ thuật 2, trang 43 và trả lời câu hỏi.

-HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS quan sát một số hình ảnh liên quan đến sản phẩm, TPMT 3D về chân dung :

- HS nêu

- HS trả lời

- HS nêu cảm nhận của mình

- HS ghi nhớ:

+ Tranh chân dung thể hiện bằng hình thức 3D có vẻ đẹp riêng, lạ mắt.

+ Chất liệu tạo tranh chân dung đa dạng, phong phú.

+ Có nhiều cách khác nhau để tạo hình chân dung 3D.

- Phát huy

-HS quan sát GV hướng dẫn

-HS lựa chọn hình thức phù hợp với khả năng của mình.

- HS quan sát.

-HS thực hành.

- HS nêu lại KT bài học

- Phát huy

- HS lưu giữ sản phẩm cho tiết sau.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh...liên quan đến bài học sau.


CHỦ ĐỀ 7: GƯƠNG MẶT THÂN QUEN - Tiết 3

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Khởi động :

- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS

- Kiểm tra sản phẩm của HS trong tiết 2.

- Khen ngợi, động viên HS

- GV giới thiệu chủ đề bài học.

3. Luyện tập – Thực hành:

 3.2. Thảo luận:

- GV yêu cầu HS (nhóm/ cá nhân) nhận xét các SPMT đã thực hiện ở hoạt động Thể hiện và trao đổi theo các gợi ý ở phần câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 2, trang 45:

+ Em thấy SPMT thể hiện chân dung ai? Kể tên những màu sắc, hình ảnh trong sản phẩm đó?

+ Em thích SPMT nào nhất?

+ Em sẽ giới thiệu SPMT của mình như thế nào với người thân trong gia đình?

- Một số câu hỏi tuỳ vào SPMT đã thực hiện như: SPMT thể hiện về khuôn mặt thân quen của ai? Để thể hiện cảm xúc nào cho sản phẩm chân dung đó, em đã dùng những màu nào, tạo sản phẩm từ hình thức và chất liệu nào?

- GV có thể củng cố kiến thức về nét, hình và màu thông qua một số câu hỏi gợi ý gắn kết giữa nét, hình, màu trong biểu lộ cảm xúc ở các chân dung cho HS rõ thêm.

4. Vận dụng – Trải nghiệm:
 - GV yêu cầu HS quan sát phần tham khảo hình đắp nổi một bức chân dung trang trí cho chiếc hộp lưu niệm trang 46,47 để nhận biết các bước thực hiện.   
- GV gợi ý HS lựa chọn đồ vật thích hợp để có thể trang trí hình ảnh chân dung (thường dùng: hộp bút, hộp đựng đồ dùng, đồ chơi có chất liệu không thấm nước như nhựa, sắt, nhôm...).

- GV hướng dẫn HS thực hiện các bước tạo hình:

+ Vẽ phác hình chân dung lên bề mặt đồ vật.

+ Đắp bồi, miết đất (tạo độ nổi).

+ Quết màu.

+ Trang trí, hoàn thiện chân dung.

- GV nêu yêu cầu: sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi.

* Củng cố - Dặn dò :  
- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh
	Trình bày đồ dùng học tập

- Trình bày sản phẩm của tiết 2

- Phát huy

- Mở bài học

 - HS (nhóm/ cá nhân) nhận xét các SPMT đã thực hiện ở hoạt động Thể hiện và trao đổi theo các gợi ý ở phần câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 2, trang 45:

- HS nêu

- HS nêu ý kiến của mình

- HS trả lời

- HS trả lời câu hỏi mà GV đưa ra gợi ý về sản phẩm MT mà HS xem.

- HS nêu ý kiến của mình 

- HS ghi nhớ kiến thức về nét, hình và màu thông qua một số câu hỏi gợi ý gắn kết giữa nét, hình, màu trong biểu lộ cảm xúc ở các chân dung.

-HS quan sát hình hướng dẫn trang 46, 47

-HS quan sát GV hướng dẫn
- HS sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh...


CHỦ ĐỀ 7: GƯƠNG MẶT THÂN QUEN (TIẾT 4)

 CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS

- Kiểm tra sản phẩm của HS trong tiết 2.

- Khen ngợi, động viên HS

- GV giới thiệu chủ đề bài học.

1. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu:

- Trang trí đồ vật có sử dụng hình ảnh chân dung.

b. Nội dung:

- GV hướng dẫn HS kĩ năng trang trí đồ vật 

- HS thực hiện trang trí một món đồ có sử dụng hình ảnh chân dung theo cách mình có sử dụng hình ảnh từ chân dung yêu thích.

c. Sản phẩm:

- Đồ vật được trang trí bằng hình ảnh chân dung.

d. Tổ chức thực hiện: HS tiến hành sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi (Tiếp theo).

- GV hướng dẫn HS vẽ màu lên hình ảnh chân dung đã đắp nổi trên bề mặt đồ vật.

- Tuỳ từng trường hợp và năng lực của mỗi HS, GV căn cứ vào thực tế để góp ý, bổ sung cụ thể.

*Lưu ý: Bồi dưỡng những HS có năng khiếu; khuyến khích, động viên, tạo niềm cảm hứng, sự thích thú cho HS trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

* Cho HS tiến hành sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi (Tiếp theo)

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thiện sản phẩm.

*TRƯNG BÀY, NHẬN XÉT CUỐI CHỦ ĐỀ:

- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm cá nhân/ nhóm, chia sẻ cảm nhận và giới thiệu sản phẩm theo một số gợi ý sau:

+ Màu sắc trên các SPMT là gì?

+ Chất liệu gì tạo nên các sản phẩm này?

+ Em và bạn đã tạo được sản phẩm nào? Em hãy mô tả sản phẩm đó?

+ Em thích sản phẩm nào? Hãy kể về màu sắc, hình trang trí có trên sản phẩm chân dung của mình và của bạn?

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá sản phẩm chủ yếu trên tinh thần động viên, khích lệ HS.

*Củng cố: 

- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.

- Khen ngợi HS

*Liên hệ thực tế cuộc sống:

- GV liên hệ bài học vào thực tế cuộc sống.

*Dặn dò:

- Về nhà xem trước chủ đề 8: BỮA CƠM GIA ĐÌNH.

- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh...liên quan đến bài học sau.

	- Trình bày đồ dùng học tập

- Trình bày sản phẩm của tiết 2

- Phát huy

- Mở bài học

- Trang trí đồ vật có sử dụng hình ảnh chân dung.

- HS biết kĩ năng trang trí đồ vật 

- HS thực hiện trang trí một món đồ sử dụng hình ảnh chân dung theo cách có sử dụng hình ảnh chân dung yêu thích.

- Đồ vật được trang trí bằng hình ảnh chân dung.

- HS vẽ màu lên hình ảnh chân dung đã đắp nổi trên bề mặt đồ vật.

- HS thực hiện 

- HS hứng thú và cảm thấy thích thú, sáng tạo trong quá trình làm sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm của mình.

- HS tiến hành sử dụng tạo hình chân dung để trang trí một sản phẩm theo hình thức đắp nổi.

- HS hoàn thiện sản phẩm.

- HS trưng bày sản phẩm cá nhân/nhóm, chia sẻ cảm nhận và giới thiệu sản phẩm.

- HS nêu theo ý hiểu

- HS nêu theo cảm nhận

- HS nêu

- HS nêu ý kiến của mình

- HS nhận xét, đánh giá sản phẩm cùng GV.

- HS nêu lại KT bài học

- Phát huy

- Mở rộng kiến thức bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

- Về nhà xem trước chủ đề 8

- Chuẩn bị đồ dùng học tập: Bút chì, tẩy, giấy vẽ, màu vẽ, tranh ảnh...liên quan đến bài học sau.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 
…………………………………………………..………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
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